
   TÒA ÁN NHÂN DÂN                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN MỎ CÀY NAM                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       TỈNH BẾN TRE 
 

Bản án số: 63/2018/DS-ST. 

Ngày: 08-8-2018. 

V/v: “Tranh chấp h p   ng tín dụng”.  

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỎ CÀY NAM  T NH   N TRE 

-                                            

          -                    Ông Nguyễn Văn Nguyên.  

                        

+ Ông Nguyễn Văn Hi n.  

+ Ông Phạ  Văn N  .  

-                   Ông Lê Văn Tuấn - Thư ký T a án nh n d n huy n Mỏ 

Cày Nam  t nh B n Tre  

Ngày 08 tháng 8 năm 2018, t i trụ s  T a án nh n d n huy n Mỏ Cày Nam, 

t nh B n Tre, T a án nh n d n huy n Mỏ Cày Nam  t nh B n Tre   t    s  th m 

c ng khai vụ án thụ  ý số: 99/2018/TLST-DS ngày 09 tháng 4 năm 2018 v  vi c: 

“ r      ấ            í   ụ  ” theo Quy t   nh  ưa vụ án ra   t    số: 

104/2018/QĐXXST-DS ngày 22 tháng 6 năm 2018 gi a các  ư ng s :     

- N uy    ơ   Quỹ tín dụng nh n d n A    a ch : ấp A   ã B  huy n C  t nh 

B n Tre   

N ườ   ạ    ệ    eo  y quyề        uy    ơ   Ông Nguyễn Văn P - Sinh 

năm: 1976;   a ch : Khu phố D  th  trấn E  huy n C  t nh B n Tre  văn  ản  y 

quy n ngày 23/4/2018   ng P c  m t).   

- Bị  ơ   Bà Lê Th  T - Sinh năm: 1979   ng Ph m Duy H - Sinh năm: 1977  

c ng   a ch : ấp G   ã H, huy n C  t nh B n Tre  v ng m t    

NỘI DUNG V  ÁN  

Trong   n kh i ki n ngày 09 tháng 3 năm 2018,   i tr nh  ày trong giai  o n 

chu n      t    s  th m  nguyên   n và ngư i   i di n theo  y quy n c a nguyên 

  n tr nh  ày: Nguyên   n c  cho  à Lê Th  T   ng Ph m Duy H vay 10.000.000  

 mư i tri u   ng) vào ngày 21/7/2016  th i h n vay  à 12 tháng   ãi suất trong h n 

 à 1 05%/tháng   ãi suất quá h n 1 575%/tháng   i a hai  ên c  ký h p   ng tín 
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dụng 2016.0775/HĐTD ngày 21/7/2016. Sau khi nh n ti n vay th   à T   ng H 

kh ng trả ti n  ãi và cho   n nay chưa trả  ư c khoản n  gốc nào. Do v y  nguyên 

  n kh i ki n yêu cầu  à Lê Th  T   ng Ph m Duy H phải trả số n  gốc  à 

10 000 000   mư i tri u   ng  và ti n  ãi trên số n  gốc  10 000 000  ng  như 

sau: Ti n  ãi trong h n: Tính từ ngày 21/7/2016   n ngày 21/7/2017 với mức  ãi 

suất  à 1 05%/tháng  Ti n  ãi quá h n: Tính từ ngày 21/7/2017   n khi trả h t n  

với mức  ãi suất  à 1 575%/tháng  Ngoài ra  nguyên   n kh ng yêu cầu g  khác   

B    n  à  à Lê Th  T   ng Ph m Duy H v ng m t trong giai  o n chu n    

  t    và c ng kh ng g i cho T a án văn  ản th  hi n ý ki n c a  ng   à v  nh ng 

n i dung c   iên quan   n vụ án    

T i phiên t a s  th m: Ngư i   i di n theo  y quy n c a nguyên   n v n 

gi  nguyên yêu cầu kh i ki n c a nguyên   n như  ã nêu trên  B    n  à  à Lê Th  

T   ng Ph m Duy H v ng m t t i phiên t a   

NH N Đ NH CỦA TOÀ ÁN  

[1] Nguyên   n c    n kh i ki n v  vi c tranh chấp h p   ng tín dụng  ối 

với      n  à  à Lê Th  T   ng Ph m Duy H c    a ch  t i ấp G   ã H  huy n C  t nh 

B n Tre nên T a án nh n d n huy n Mỏ Cày Nam  t nh B n Tre thụ  ý  giải quy t 

 à ph  h p với quy   nh t i các  i u 26, 35  39 c a B   u t Tố tụng d n s .   

[2] Bà Lê Th  T   ng Ph m Duy H  ã  ư c tống   t h p    các văn  ản tố 

tụng theo quy   nh t i Đi u 179 c a B   u t tố tụng d n s  nhưng v n v ng m t 

trong giai  o n h a giải và v ng m t t i phiên t a s  th m  ần thứ hai nên T a án 

kh ng ti n hành h a giải  ư c và   t    v ng m t  à Lê Th  T   ng Ph m Duy H  à 

ph  h p với quy   nh t i các  i u 207  227  228 c a B   u t Tố tụng d n s     

[3] Căn cứ vào các tài  i u  chứng cứ c  trong h  s  vụ án  n i dung c a h p 

  ng tín dụng số 2016 0775/HĐTD ngày 21/7/2016 gi a nguyên   n với      n c  

c  s   ác   nh  ư c: Vào ngày 21/7/2016  nguyên   n c  cho  à Lê Th  T   ng 

Ph m Duy H vay 10.000.000   mư i tri u   ng)  th i h n vay  à 12 tháng   ãi suất 

trong h n  à 1 05%/tháng   ãi suất quá h n  à 1 575%/tháng  Sau khi nh n ti n vay 

th   à Lê Th  T   ng Ph m Duy H kh ng trả  ãi và cho   n nay chưa trả  ư c 

khoản n  gốc nào nên nguyên   n yêu cầu  à Lê Th  T   ng Ph m Duy H phải trả 

số n  gốc  à 10 000 000   mư i tri u   ng  và ti n  ãi trên số n  gốc 

 10 000 000  ng  theo mức  ãi suất  ã thỏa thu n    t vi c nguyên   n yêu cầu 

tính ti n  ãi trên số n  gốc với mức  ãi suất trong h n  à 1 05%/tháng   ãi suất quá 

h n  à 1 575%/tháng  kh ng yêu cầu trả ti n  ãi ch m trả c a khoản ti n  ãi trong 

h n  à t  nguy n  ph  h p với n i dung  ã thỏa thu n  ư c ghi nh n trong h p 

  ng tín dụng và ph  h p với quy   nh t i các  i u 466  468 c a B   u t D n s   

Do v y  c     c  s     chấp nh n yêu cầu kh i ki n c a nguyên   n   u c      n 
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 à  à Lê Th  T   ng Ph m Duy H phải  iên  ới trả số n  gốc c n thi u và ti n  ãi 

 ư c tính như sau:  

Ti n  ãi trong h n chưa trả: 10 000 000  ng   1 05%/tháng   12 tháng  từ 

ngày 21/7/2016   n ngày 21/7/2017) = 1.260 000   m t tri u hai trăm sáu mư i 

ngàn   ng     

Ti n  ãi quá h n tính   n ngày   t    s  th m: 10 000 000  ng   

1 575%/tháng   12 tháng 18 ngày  từ ngày 21/7/2017   n ngày 08/8/2018    

1 984 500  (m t tri u chín trăm tám mư i  ốn ngàn năm trăm   ng        

[4] V  án phí d n s  s  th m:  êu cầu c a nguyên   n  ư c chấp nh n nên 

nguyên   n kh ng phải ch u án phí d n s  s  th m. B    n  à  à Lê Th  T   ng 

Ph m Duy H phải  iên  ới ch u án phí d n s  s  th m c  giá ng ch  à 5% c a số 

ti n phải trả cho nguyên   n.    

Vì     lẽ  r  ,  

QUY T Đ NH  

Căn cứ vào các  i u 357, 466, 468, c a B   u t D n s ; Đi u 91 c a Lu t 

các t  chức tín dụng; các  i u 5, 147, 271, 273, 278, 280 c a B   u t Tố tụng d n 

s ; Đi u 26 c a Ngh  quy t số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

c a  y  an thư ng vụ Quốc H i quy   nh v  mức thu  miễn  giảm  thu  n p  quản 

 ý và s  dụng án phí và    phí T a án. Tuyên: Chấp nh n yêu cầu kh i ki n c a 

nguyên   n:  

1/ Bu c  à Lê Th  T   ng Ph m Duy H c  ngh a vụ  iên  ới trả cho Quỹ tín 

dụng nh n d n A số n  gốc  à 10 000 000   mư i tri u   ng  và 3.244 500    a 

tri u hai trăm  ốn mư i  ốn ngàn năm trăm   ng  ti n  ãi   

2/ Bà Lê Th  T   ng Ph m Duy H c  ngh a vụ  iên  ới trả ti n  ãi với mức  ãi 

suất  à 1 575%/tháng  ối với số n  gốc chưa thanh toán k  từ ngày 09/8/2018 cho 

  n khi thanh toán  ong số n  gốc      

3/ V  án phí d n s  s  th m:   

3 1  Hoàn trả   i cho Quỹ tín dụng nh n d n A số ti n t m ứng án phí d n s  

s  th m  ã n p  à: 301 000    a trăm    m t ngàn   ng  theo  iên  ai thu t m ứng 

án phí     phí T a án số: 0016428 ngày 09/4/2018 c a Chi cục Thi hành án d n s  

huy n C  t nh B n Tre   

3.2) Bu c  à Lê Th  T   ng Ph m Duy H c  ngh a vụ  iên  ới n p 662 500  

 sáu trăm sáu mư i hai ngàn năm trăm   ng  ti n án phí d n s  s  th m   

4/ V  quy n kháng cáo  kháng ngh   ối với  ản án: Nguyên   n c  quy n 

kháng cáo  ản án này trong th i h n mư i  ăm ngày k  từ ngày tuyên án s  th m; 
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riêng      n  à  à Lê Th  T   ng Ph m Duy H v ng m t t i phiên t a c  quy n 

kháng cáo  ản án trong th i h n mư i  ăm ngày k  từ ngày  ư c nh n  ản án ho c 

ngày  ản án  ư c niêm y t; Vi n ki m sát nh n d n huy n Mỏ Cày Nam  t nh B n 

Tre c  quy n kháng ngh   ản án này trong th i h n mư i  ăm ngày k  từ ngày nh n 

 ư c  ản án; Vi n ki m sát nh n d n t nh B n Tre c  quy n kháng ngh   ản án này 

trong th i h n 01  m t  tháng ngày k  từ ngày Vi n ki m sát nh n d n huy n Mỏ 

Cày Nam  t nh B n Tre nh n  ư c  ản án    yêu cầu T a án nh n d n t nh B n Tre 

giải quy t   i vụ án theo th  tục phúc th m  

5/ Trư ng h p  ản án  ư c thi hành theo quy   nh t i Đi u 2 c a Lu t Thi 

hành án d n s  th  ngư i  ư c thi hành án d n s   ngư i phải thi hành án d n s  c  

quy n thỏa thu n thi hành án  quy n yêu cầu thi hành án  t  nguy n thi hành án 

ho c    cư ng ch  thi hành án theo quy   nh t i các  i u 6  7, 7a, và 9 c a Lu t Thi 

hành án d n s ; th i hi u thi hành án  ư c th c hi n theo quy   nh t i Đi u 30 c a 

Lu t Thi hành án d n s  /. 

                                                                           TM  HỘI Đ NG X T X  S  TH M  

- Các  ư ng s ;                                                              TH M PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

- VKSND huy n Mỏ Cày Nam;                                                                       Đã ký)  

- Chi cục T H   D S huy n C  t nh B n Tre;                                 Nguyễn Văn Nguyên  

- Ph ng KTNV và T H  -T ND t nh B n Tre;  

- Lưu: H  s  vụ án  Vp  Bp.   

 
 


